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Đánh giá, phân loại theo Khung năng lực số cho công dân  
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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương pháp, thang điểm, 

tiêu chí chấm điểm, phân loại mức năng lực số và tổ chức thực hiện đánh giá   

năng lực số đối với công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Khung Năng lực 

số cho công dân thành phố Hà Nội (gọi tắt là HanoiDCFC). 

2. Quy chế áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, Tổ chuyển đổi số cộng đồng            

(sau đây gọi tắt là đơn vị) tham gia tổ chức triển khai, hỗ trợ và phối hợp thực hiện 

HanoiDCFC và công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, phân loại 

1. Bảo đảm khách quan, minh bạch và định lượng: Việc đánh giá được        

thực hiện trên cơ sở hệ thống tiêu chí, thang điểm và minh chứng cụ thể; hạn chế 

tối đa việc phụ thuộc vào khai báo chủ quan của người được đánh giá.  

2. Đánh giá theo năng lực thực thi: Ưu tiên đo lường khả năng thực hiện các 

dịch vụ số trong đời sống số của công dân, gắn với việc sử dụng các dịch vụ số 

phổ biến của thành phố Hà Nội như: iHanoi, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 

số, định danh điện tử và bảo đảm an toàn thông tin,...  

3. Kết hợp đa phương thức đánh giá: Việc đánh giá được thực hiện theo        

mô hình kết hợp giữa đánh giá nhận thức và đánh giá thực hành (dựa theo             

tình huống thực tế), bảo đảm phản ánh đầy đủ năng lực sử dụng công nghệ số 

trong thực tiễn.  

4. Bảo đảm tính bao trùm và tiếp cận công bằng: Tổ chức đánh giá phù hợp với 

các nhóm đối tượng khác nhau, góp phần phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng dân cư.  

5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư: Quá trình đánh giá và xử lý      

kết quả phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng đúng         

mục đích, bảo mật thông tin và an toàn hệ thống trong toàn bộ quy trình đánh giá 

và tích hợp dữ liệu.  
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6. Chu kỳ đánh giá, phân loại: Kết quả đánh giá, phân loại được thực hiện   

định kỳ ít nhất 1 lần/năm để bảo đảm năng lực số của công dân được duy trì,            

cập nhật.    

Điều 3. Thẩm quyền trong việc tổ chức, thực hiện đánh giá, phân loại 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Là cơ quan đầu mối có trách nhiệm hướng dẫn triển khai việc đánh giá,        

phân loại năng lực số và quyết định ban hành mẫu, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành 

đánh giá năng lực số theo từng mức độ cho công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Hoạt động đánh giá, phân loại và cấp Giấy chứng nhận không phải là thủ tục 

hành chính và không phát sinh chi phí của công dân. Việc cấp Giấy chứng nhận 

được thực hiện dưới dạng điện tử (cấp tự động thông qua hệ thống sau khi           

công dân hoàn thành việc tự đánh giá), gửi đến tài khoản định danh điện tử của 

công dân. 

- Chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành “Hệ thống đánh giá trực tuyến       

năng lực số cho công dân” bảo đảm thống nhất trên toàn thành phố Hà Nội,             

an toàn, bảo mật dữ liệu; tích hợp, liên thông với ứng dụng định danh điện tử - 

VNeID để gửi Giấy chứng nhận đến công dân; tích hợp trên nền tảng số iHanoi. 

- Tổ chức tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả đánh giá, phân loại            

phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường: Có trách nhiệm tổ chức triển khai việc 

đánh giá tại địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn công dân trên địa bàn tham gia tự 

đánh giá trên “Hệ thống đánh giá trực tuyến năng lực số cho công dân”.  

3. Các đơn vị tham gia đào tạo, tập huấn năng lực số cho công dân chủ động    

tổ chức cho công dân tự đánh giá trên “Hệ thống đánh giá trực tuyến năng lực số 

cho công dân”. 

4. Công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi tham gia các khóa đào tạo 

trực tuyến hoặc trực tiếp có thể tham gia tự đánh giá trên “Hệ thống đánh giá           

trực tuyến năng lực số cho công dân” tại website chính thức do Sở Khoa học và 

Công nghệ công bố và trên nền tảng số iHanoi. 

 

Chương II 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI THEO KHUNG NĂNG LỰC SỐ 

CHO CÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Điều 4. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung đánh giá: 

a) Đánh giá nhận thức:  
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(i)  Kiến thức số: Mức độ hiểu biết về chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ 

nhân tạo; khả năng nhận thức vai trò, lợi ích và rủi ro của công nghệ số trong       

đời sống. 

(ii) Sử dụng thiết bị số và phần mềm: Mức độ tự tin khi sử dụng thiết bị 

số (điện thoại, máy tính) và các ứng dụng phổ biến; khả năng tự cài đặt, vận hành 

và xử lý các thao tác cơ bản. 

(iii)  Khai thác thông tin và dữ liệu số: Khả năng tìm kiếm, lựa chọn,       

đánh giá và quản lý thông tin; mức độ nhận thức về tin giả, thông tin sai lệch và 

nội dung do AI tạo ra. 

(iv)  Giao tiếp và cộng tác trên môi trường số: Mức độ tham gia và       

tương tác trên môi trường số; khả năng giao tiếp, chia sẻ thông tin, tuân thủ          

quy tắc ứng xử và quản lý danh tính số. 

(v) Sáng tạo nội dung số: Mức độ tham gia tạo lập nội dung số; khả năng 

sử dụng công cụ số và AI để tạo nội dung; nhận thức về bản quyền và trách nhiệm 

khi chia sẻ nội dung. 

(vi)  Bảo vệ An toàn: Nhận thức về bảo vệ thiết bị, dữ liệu cá nhân, quyền 

riêng tư; khả năng nhận diện rủi ro, lừa đảo và bảo đảm an toàn khi tham gia       

môi trường số. 

(vii) Giải quyết vấn đề bằng công nghệ số: Khả năng nhận diện nhu cầu, 

lựa chọn công cụ số phù hợp; mức độ chủ động sử dụng công nghệ để giải quyết 

vấn đề trong học tập, công việc và đời sống. 

b) Đánh giá thực hành theo tình huống:  

(i)  Kiến thức số: Thực hiện lựa chọn và sử dụng dịch vụ số phù hợp trong 

tình huống cụ thể; nhận diện lợi ích, rủi ro khi sử dụng công nghệ số và AI trong 

thực tế. 

(ii) Sử dụng thiết bị số và phần mềm: Thực hành thao tác trên thiết bị số 

(điện thoại thông minh, máy tính); cài đặt, sử dụng ứng dụng; xử lý các lỗi cơ bản; 

thiết lập kết nối và cấu hình thiết bị phục vụ nhu cầu thực tế. 

(iii)  Khai thác thông tin và dữ liệu số: Thực hiện tìm kiếm, lọc và             

kiểm chứng thông tin theo yêu cầu; đánh giá độ tin cậy của nguồn tin; nhận diện 

tin giả, nội dung sai lệch hoặc nội dung do AI tạo ra. 

(iv)  Giao tiếp và cộng tác trên môi trường số: Thực hiện giao tiếp,           

trao đổi thông tin qua các nền tảng số; chia sẻ dữ liệu đúng quy định; sử dụng   

dịch vụ số; áp dụng quy tắc ứng xử và quản lý danh tính số trong tình huống          

cụ thể. 

(v) Sáng tạo nội dung số: Tạo và chỉnh sửa nội dung số (văn bản, hình ảnh, 

video ngắn…); sử dụng công cụ số và AI để hỗ trợ tạo nội dung; bảo đảm             

tuân thủ quy định về bản quyền và trách nhiệm khi chia sẻ. 
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(vi)  Bảo vệ An toàn: Thực hiện các biện pháp bảo vệ thiết bị, dữ liệu cá nhân; 

thiết lập bảo mật; nhận diện và xử lý tình huống lừa đảo, rủi ro trên môi trường 

số; bảo đảm an toàn khi sử dụng công nghệ. 

(vii) Giải quyết vấn đề bằng công nghệ số: Lựa chọn và sử dụng công cụ 

số phù hợp để giải quyết tình huống thực tế; xử lý sự cố kỹ thuật cơ bản; ứng dụng 

công nghệ số và AI để hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả công việc. 

2. Phương pháp đánh giá: 

a) Đánh giá nhận thức: Thực hiện thông qua các bài kiểm tra trắc nghiệm 

nhận thức dựa theo các tình huống thực tế trên “Hệ thống đánh giá trực tuyến    

năng lực số cho công dân”.  

b) Đánh giá thực hành theo tình huống: Thực hiện thông qua các bài kiểm tra 

thực hành mô phỏng tình huống gắn với kịch bản thực tế trên “Hệ thống đánh giá 

trực tuyến năng lực số cho công dân”.  

c) Các bài kiểm tra được thiết kế chuẩn hóa theo các mức năng lực của Khung 

HanoiDCFC (Cơ bản, Trung cấp, Nâng cao, Dẫn dắt/Chuyên sâu). 

Điều 5. Thang điểm và cơ cấu đánh giá 

1. Tổng điểm đánh giá năng lực số của công dân là 100 điểm.  

2. Điểm đánh giá được phân bổ như sau:  

a) Đánh giá nhận thức: 40 điểm. 

- Kiến thức số:       4 điểm; 

- Sử dụng thiết bị số và phần mềm:    6 điểm; 

- Khai thác thông tin và dữ liệu số:    6 điểm; 

- Giao tiếp và cộng tác trên môi trường số:   6 điểm; 

- Sáng tạo nội dung số:      6 điểm; 

- Bảo vệ An toàn:      6 điểm; 

- Giải quyết vấn đề bằng công nghệ số:   6 điểm. 

b) Đánh giá thực hành theo tình huống: 60 điểm. 

- Kiến thức số:       8 điểm; 

- Sử dụng thiết bị số và phần mềm:    8 điểm; 

- Khai thác thông tin và dữ liệu số:    9 điểm; 

- Giao tiếp và cộng tác trên môi trường số:   9 điểm; 

- Sáng tạo nội dung số:      9 điểm; 

- Bảo vệ An toàn:      9 điểm; 

- Giải quyết vấn đề bằng công nghệ số:   8 điểm. 
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Điều 6. Phân loại mức năng lực 

Căn cứ tổng điểm được tính tại Điều 5 của quy chế này, phân loại mức          

năng lực như sau: 

1. Tổng điểm từ 50 đến 60:  Đạt Mức 1 - Cơ bản; 

2. Tổng điểm từ 61 đến 80:  Đạt Mức 2 - Trung cấp; 

3. Tổng điểm từ 81 đến 90:  Đạt Mức 3 - Nâng cao; 

4. Tổng điểm từ 91 đến 100:  Đạt Mức 4 - Dẫn dắt/Chuyên sâu. 

Yêu cầu phải đạt tối thiểu 50% điểm mỗi nội dung (Đánh giá nhận thức,     

Đánh giá thực hành theo tình huống) để được công nhận mức. 

Điều 7. Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại 

1. Kết quả đánh giá, phân loại năng lực số là cơ sở để theo dõi, phân tích 

mức độ phát triển năng lực số của công dân theo từng giai đoạn, địa bàn và nhóm 

đối tượng; là căn cứ phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, 

xây dựng chương trình đào tạo, phát triển công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số, 

phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Công dân được phân loại đạt Mức 4 (Dẫn dắt/Chuyên sâu) được          

khuyến khích tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ, hướng dẫn tại các 

chương trình đào tạo, tập huấn do Tổ chuyển đổi số cộng đồng tổ chức; từng bước 

hình thành và triển khai mô hình “Lan tỏa năng lực số cộng đồng” để phát huy   

vai trò của các cá nhân có năng lực số cao tham gia hỗ trợ, hướng dẫn cộng đồng, 

góp phần nâng cao năng lực số toàn dân một cách bền vững.  

3. Khuyến khích các đơn vị tham gia xây dựng, cung cấp học liệu, tổ chức 

và hỗ trợ đào tạo, đóng góp nguồn lực phát triển năng lực số cho công dân trên 

địa bàn Thành phố. 

4. Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại năng lực số của công dân trên địa bàn 

các xã, phường gắn kết quả đánh giá với các phong trào thi đua, xây dựng               

đời sống văn hóa ở tổ dân phố nhằm tạo động lực thực chất trong chuyển đổi số, 

phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số cho người dân trên địa bàn        

Thành phố. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì tham mưu UBND thành phố Hà Nội tổ chức triển khai Quy chế 

này thống nhất trên toàn Thành phố.  
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b) Ban hành hướng dẫn chuyên môn, quy trình đánh giá, phân loại, bộ         

tiêu chí, ngân hàng câu hỏi và kịch bản tình huống phục vụ đánh giá.  

c) Tổ chức tổng hợp, phân tích, khai thác dữ liệu kết quả đánh giá phục vụ 

công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và phát triển công dân số.  

d) Định kỳ đánh giá, rà soát, cập nhật nội dung đánh giá, phân loại phù hợp 

với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu thực tiễn.  

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công tại Quy chế này. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn công dân tham gia đánh giá 

năng lực số trên địa bàn.  

b) Bố trí lực lượng hỗ trợ tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị                

liên quan tổ chức triển khai đánh giá tại địa bàn; theo dõi, đôn đốc việc tham gia 

của công dân.  

c) Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai và phản ánh khó khăn, vướng mắc 

về Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thời xử lý.  

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công tại Quy chế này. 

3. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo 

a) Chủ động tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn công dân tham gia           

đánh giá năng lực số.  

b) Lồng ghép nội dung đánh giá năng lực số vào các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng.  

c) Tham gia xây dựng, cung cấp học liệu, nội dung đào tạo và hỗ trợ            

triển khai nâng cao năng lực số cho cộng đồng.  

Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức              

triển khai thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm 

đồng bộ, hiệu quả.  

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn,       

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ 

để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc         

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 


